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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nông Biên Hòa. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hoàng Thị Lâm, Bà Trương Thị Hiền. 

- Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Thị Thanh Bình, Thư ký Toà án nhân dân 

tỉnh Cao Bằng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tham gia phiên toà: 
Ông Đinh Như Quỳnh, Kiểm sát viên. 

Ngày 06  tháng 6 năm 2025 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 112/2025/TLST-HS ngày 

14 tháng 5 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 

440/2025/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 5 năm 2025 đối với các bị cáo: 

1. Nông Văn N; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không có; Sinh ngày 

25/12/1980 tại: huyện T, tỉnh Cao Bằng. Nơi thường trú và nơi ở hiện tại: Xóm P 

- P, xã N, huyện T, tỉnh Cao Bằng. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: 

Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính 

quyền, đoàn thể): Không; Trình độ học vấn: 9/12. Con ông: Nông Văn Đ, sinh 

năm: 1940; và con bà: Nông Thị K, sinh năm: 1940. Vợ: Ban Thị B, sinh năm: 

1979; Con: có 02 con, con lớn sinh năm 2002, con nhỏ sinh năm 2012; Tiền sự: 

Không; Tiền án: Không;  

Bị cáo đang được tại ngoại tại nơi cư trú tại xóm P - P, xã N, huyện T, tỉnh 

Cao Bằng; Có mặt.  

2. Nông Văn H; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không có; Sinh ngày 

10/5/1966 tại: huyện T, tỉnh Cao Bằng. Nơi thường trú và nơi ở hiện tại: xóm G, 

xã N, huyện T, tỉnh Cao Bằng. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: 

Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính 

quyền, đoàn thể): Không; Trình độ học vấn: 9/10; Con ông: Nông Văn P (đã chết); 

con bà: Lương Thị S (đã chết); Vợ: Nông Thị T, sinh năm: 1968; Con: có 02 con, 

con lớn sinh năm 1993, con nhỏ sinh năm 1995; Tiền sự: Không; Tiền án: Không;  

Bị cáo đang được tại ngoại tại nơi cư trú tại xóm G, xã N, huyện T, tỉnh 

Cao Bằng; Có mặt. 

3. La Thị D; Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không có; Sinh ngày 07/6/1987 
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tại: huyện T, tỉnh Cao Bằng. Nơi thường trú và nơi ở hiện tại: xóm Đ - N - T, xã 

N, huyện T, tỉnh Cao Bằng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; 

Nghề nghiệp: Nông dân; Chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn 

thể): Là đảng viên Đ2 (Cơ quan cảnh sát điều tra đã có công văn số 2331 ngày 

26/12/2024 về việc thông báo Đảng viên có hành vi vi phạm pháp luật gửi Uỷ ban 

kiểm tra huyện ủy huyện T, tỉnh Cao Bằng); Trình độ học vấn: 12/12. Con ông: 

La Văn T1, sinh năm: 1948; con bà: Nông Thị H1, sinh năm: 1962; Chồng: Đinh 

Văn L, sinh năm: 1986; Con: có 02 con, con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh 

năm 2020; Tiền sự: Không; Tiền án: Không;  

Bị cáo đang tại ngoại tại nơi cư trú tại xóm Đ - N - T, xã N, huyện T, tỉnh 

Cao Bằng; Có mặt.  

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Ngày 22/12/2024 Tổ công tác của Phòng C - Công an tỉnh C đang làm 

nhiệm vụ tại khu vực xóm P Peo P, xã N, huyện T, tỉnh Cao Bằng phát hiện Nông 

Văn N (sinh năm 1980) có biểu hiện nghi vấn có hành vi đánh bạc bằng hình thức 

nhận số lô, số đề trái pháp luật. Tổ công tác đã đưa N về trụ sở để làm việc. Tại 

đây, N đã tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone màu vàng 

đồng, số IMEI: 351143346233987, IMEI2: 351143346250874, điện thoại gắn số 

thuê bao 0813336866 và N thừa nhận sử dụng chiếc điện thoại này để nhận số lô, 

số đề trái pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành tạm giữ chiếc điện thoại, 

đồng thời kiểm tra dữ liệu trong điện thoại phát hiện trong tài khoản Z “Nông 

Nhạc” được đăng ký bằng số điện thoại 0813336866 để nhận số lô, số đề của 

Nông Văn H (sinh năm: 1965, trú tại: xóm G, xã N, huyện T, tỉnh Cao Bằng) và 

La Thị D (sinh năm 1987, trú tại: xóm Đ - N - T, xã N, huyện T, tỉnh Cao Bằng).  

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C đã tiến hành khám 

xét khẩn cấp chỗ ở N tại xóm P - P, xã N, huyện T, tỉnh Cao Bằng thu giữ: 01 

(một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu xanh đen số IMEIl: 

356259109095242/01, IMEI2: 356260109095240/01 điện thoại cũ đã qua sử 

dụng và 425 (bốn trăm hai mươi năm) bao tải bên trong chứa nguyên liệu thuốc 

lá có tổng khối lượng là 10.436kg (mười nghìn bốn trăm ba mươi sáu kilogam).  

Mở rộng điều tra, ngày 22/12/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

C đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nông Văn H tại xóm G, xã N, huyện 

T, tỉnh Cao Bằng thu giữ: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone, màu 

trắng, số IMEI: 357261090232965, số IMEI 2: 357261090260214 điện thoại cũ 

đã qua sử dụng và 01 (một) quyển vở học sinh bìa màu tím bên trong có nội dung 

liên quan đến việc ghi, nhận số lô, đề trái pháp luật của nhiều ngày khác nhau.   

Quá trình điều tra xác định hành vi phạm tội của các bị cáo như sau:  

1. Đối với Nông Văn N: Nhằm mục đích thu lợi bất chính nên Nông Văn 

N đã tự mình nhận cược và trả thưởng số lô, số đề trái phép. Tỷ lệ trả thưởng dựa 
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theo kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng hàng ngày. Về cách thức chơi 

như sau: Đối với hình thức chơi số đề, nếu số khách chơi chọn đặt cược trùng với 

hai chữ số cuối của giải đặc biệt thì trúng thưởng; Việc trả thưởng được tính theo 

tỷ lệ thắng 1/70, ví dụ nếu đánh trúng 1.000 đồng (một nghìn đồng) tiền đề thì 

được trả 70.000 đồng (bảy mươi nghìn đồng). Đối với hình thức chơi số lô: nếu 

số khách chơi chọn đặt cược trùng với hai chữ số cuối của một hoặc tất cả các giải 

thì trúng thưởng; Việc đặt cược khi chơi số lô được tính theo điểm, 01 điểm lô bị 

cáo nhận cược của người chơi giá 23.000 đồng (Hai mươi ba nghìn đồng), nếu 

trúng thưởng, người chơi sẽ nhận được 80.000 đồng /1 điểm (T2 mươi nghìn đồng 

trên một điểm lô). Hình thức so trúng thưởng thì lấy 02 số cuối của tất cả các giải 

thưởng để làm căn cứ, đối chiếu với 02 số cuối của tất cả các giải, nếu số lộ người 

chơi trùng với 02 số cuối của 1 trong các giải thì trúng thưởng; Lô xiên thì đối 

chiếu với 02 số cuối của tất cả các giải, nếu các cặp số (chơi từ 02 cặp trở lên gọi 

là lô xiên) người chơi trùng với 02 số cuối của 02 trong các giải thì trúng thưởng, 

tỷ lệ trả thưởng nếu xiên 2 cặp số với số tiền cược 10.000 đồng, trúng thưởng sẽ 

được 100.000 đồng, xiên 3 cặp số, trúng thưởng sẽ được 300.000 đồng... Cụ thể: 

Bị cáo đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu iPhone màu vàng đồng, điện thoại 

gắn số thuê bao 0813336866, đăng ký tài khoản Zalo “Nông Nhạc” để nhận số lô, 

đề trái phép của các đối tượng khác, sau đó tự mình chi trả, hưởng lợi tiền cược, 

tiền thưởng. Căn cứ vào kết quả kiểm tra dữ liệu điện tử (điện thoại của Nông Văn 

N, Nông Văn H), các tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, xác định được 

Nông Văn N đã mua bán số lô, số đề với La Thị D và Nông Văn H với tổng số 

tiền là 307.764.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền là 9.394.335 đồng. Trong đó 

01 (một) ngày có tổng số tiền dùng để đánh bạc trên 20.000.000 đồng.  

2. Đối với Nông Văn H: Hiệu nhận số lô, số đề từ người chơi, sau đó tổng 

hợp ghi vào 01 quyển vở học sinh có bìa màu tím sau đó chụp ảnh rồi chuyển đến 

cho N bằng tài khoản Zalo của H là “Nông Hiệu” được đăng ký bằng số điện thoại 

0332.692.765 đến tài khoản Zalo “Nông Nhạc” của Nông Văn N để hưởng phần 

trăm hoa hồng. Cụ thể: Đối với tổng số tiền chơi số đề Hiệu chuyển cho Nhạc 

75%; Hiệu được hưởng 25%. Đối với chơi số lô: Mỗi một điểm lô Hiệu nhận của 

khách là 24.000 đồng chuyển cho N là 23.000 đồng/1 điểm, H được hưởng 1.000 

đồng/1 điểm. Hiệu không trừ phần trăm cho khách mua số đề, khách mua số đề 

100.000 đồng, H chuyển cho N thì N chỉ thu 75.000 đồng, H được hưởng số tiền 

25.000 đồng/tổng tiền khách chơi cược, trúng thưởng thì 1 được gấp 70 lần. Đối 

với lô xiên thì H nhận của khách chơi và chuyển cho N thì H được hưởng 10% 

tổng tiền khách chơi, khách chơi 10.000 đồng, chuyển cho N là 9.000 đồng, H 

được hưởng 1.000 đồng, tỷ lệ trả thưởng, nếu xiên 2 cặp số với số tiền cược 10.000 

đồng, trúng thưởng sẽ được 100.000 đồng, xiên 3 cặp số, trúng thưởng sẽ được 

300.000 đồng. Về cách thức trả thưởng, nếu có khách trúng thưởng thì khoảng 05 

ngày N sẽ đến nhà H để trực tiếp thanh toán cho H tiền thắng hoặc thua.  

Trong khoảng thời gian từ ngày 25/3/2024 đến ngày 22/12/2024, H đã 

nhiều lần chuyển số lô, số đề trái phép cho Nông Văn N với tổng số tiền là 

280.495.000 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 10.392.500 đồng. Trong đó ngày 

07/12/2024 có số tiền xác định để đánh bạc là 21.115.000 đồng.  
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3. Đối với La Thị D: Sử dụng tài khoản Zalo “La Thị D” được đăng ký đăng 

ký từ số thuê bao 0943.595.583 nhắn tin gửi đến tài khoản Zalo “Nông Nhạc” để 

mua bán số lô, số đề trái phép với Nông Văn N trong các ngày 29/9/2022, ngày 

02/10/2022 và ngày 05/10/2022 với tổng số tiền là 33.550.000 đồng. Trong đó cả 

03 (ba) ngày đánh bạc trên đều có số tiền xác định đánh bạc từ 5.000.000,đ trở 

lên, ngày cao nhất là 15.150.000 đồng.  

Đối với với 425 kiện nguyên liệu thuốc lá tạm giữ tại nhà Nông Văn Nhạc 

trong quá trình khám xét. Căn cứ kết quả điều tra xác định Nông Văn N đã vi 

phạm quy định trong hoạt động thương mại và trật tự quản lý kinh tế "Kinh doanh 

hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ" quy định tại khoản 11 Điều 17 Nghị định 

số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Ngày 23/01/2025 Công an tỉnh C đã trình Chủ 

tịch UBND tỉnh C ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nông Văn 

N, bằng hình thức phạt tiền, mức tiền phạt là: 90.000.000đ (chín mươi triệu đồng) 

và tịch thu toàn bộ 425 kiện thuốc lá để xử lý theo quy định.  

Tại Cơ quan điều tra các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình. Hành vi của bị cáo Nông Văn N, Nông Văn H đã bị Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an tỉnh C lập hồ sơ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Tổ chức 

đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự. Bị cáo La Thị D đã 

bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C lập hồ sơ đề nghị truy cứu trách 

nhiệm hình sự về tội Đánh bạc, theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.  

Tại Cáo trạng số 24/CT-VKSCB-P2 ngày 13/5/2025 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Cao Bằng đã truy tố bị cáo Nông Văn N và Nông Văn H về Tội tổ 

chức đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; Bị cáo 

La Thị D về Tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên toà, các bị cáo đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã 

nêu ở trên và thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đã 

truy tố các bị cáo về tội danh trên là đúng, các bị cáo không có ý kiến gì thắc mắc. 

Kết thúc phần xét hỏi, Kiểm sát viên tham gia phiên toà trình bày lời luận 

tội đánh giá các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo và 

khẳng định quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo là có căn 

cứ, đúng pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố: Các bị cáo Nông Văn N, Nông Văn H phạm tội “Tổ chức đánh 

bạc”. Bị cáo La Thị D phạm tội “Đánh bạc”.  

Về hình phạt chính: Đề nghị Hội đồng xét xử: 

+ Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Nông Văn N từ 14 - 15 tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử từ 28 - 30 tháng. 

+ Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Nông Văn H từ 12 - 14 tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử từ 24 - 28 tháng. 

          + Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 
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52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt La Thị D phạt tiền từ 20.00.000đ – 

30.000.000đ nộp ngân sách Nhà nước. 

          Hình phạt bổ sung: Do các bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên không 

xem xét đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS: 

*Truy thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền các bị cáo Nông Văn N, 

Nông Văn H thu lợi bất chính. 

*Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn 

hiệu SAMSUNG, màu xanh đen, số IMEI1: 356259109095242/01, IMEI2: 

356260109095240/01, điện thoại đã qua sử dụng của thu giữ của Nông Văn N vì 

điện thoại hỏng không còn giá trị sử dụng. 

          *Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước:  

- 01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu iPhone màu 

vàng đồng, điện số IMEI: 351143346233987, IMEI2: 351143346250874, có gắn 

sim số 0813336866, điện thoại đã qua sử dụng thu giữ của Nông Văn N. 

- 01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu iPhone màu 

trắng, điện số IMEI: 357261090232965, IMEI2: 357261090260214, có gắn sim 

số: 0332692765 điện thoại đã qua sử dụng thu giữ của Nông Văn H. 

- 01 (một) điện thọai di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu OPPO, màu tím, 

số IMEI1: 866376045671416, IMEI2: 866376045671408, có gắn sim số: 

0943595583, điện thoại đã qua sử dụng thu giữ của La Thị D. 

Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Các bị cáo Nông Văn N, Nông Văn H, La Thị D không có lời bào chữa, 

không có ý kiến tranh luận. 

Trong lời nói sau cùng, các bị cáo đều đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ 

hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

tỉnh C, Điều tra viên, của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên 

toà, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo 

đều khai nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng truy tố; Lời khai của các bị cáo phù 
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hợp với nhau, phù hợp với biên bản hỏi cung; Trích xuất dữ liệu điện tử từ điện 

thoại thu giữ của các bị cáo; sao kê tài khoản ngân hàng; Bảng thống kê số lần 

đánh bạc do cơ quan điều tra lập có xác nhận các bị cáo và các tài liệu chứng cứ 

khác trong hồ sơ vụ án. Xét toàn bộ các tài liệu, chứng cứ được cơ quan Cảnh sát 

điều tra thực hiện đúng trình tự thủ tục tố tụng; có đủ căn cứ kết luận:  

Trong thời gian từ ngày 25/3/2024 đến ngày 22/12/2024 Nông Văn N và 

Nông Văn H đã có hành vi Tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhắn tin qua tài 

khoản Zalo với nội dung mua bán số lô, số đề nhằm mục đích được thua bằng 

tiền. Cụ thể hành vi phạm tội của các bị cáo như sau:  

- Đối với Nông Văn N: Có hành vi mua bán số lô, số đề với La Thị D và 

Nông Văn H, sau đó tự mình chi trả, hưởng lợi tiền cược, tiền thưởng với tổng số 

tiền là 307.764.000 đồng, Trong đó 01 (một) ngày có tổng số tiền dùng để đánh 

bạc tương ứng trên 20.000.000 đồng. T3 lợi bất chính số tiền là 9.394.335 đồng.  

- Đối với Nông Văn H: Trong khoảng thời gian từ ngày 25/3/2024 đến ngày 

22/12/2024, H có hành vi bán số lô, số đề trái phép cho Nông Văn N tổng số tiền 

là 280.495.000 đồng, trong đó 01 (một) ngày có tổng số tiền dùng để đánh bạc 

tương ứng trên 20.000.000 đồng. T3 lợi bất chính tổng số tiền 10.392.500 đồng.  

Ngoài ra trong các ngày 29/9/2022, ngày 02/10/2022 và ngày 05/10/2022 

Nông Văn N có hành vi nhận cược số lô, số đề trái phép với với La Thị D với tổng 

số tiền là 33.550.000 đồng. Trong đó cả 03 (ba) ngày đánh bạc trên đều có số tiền 

xác định đánh bạc từ 5.000.000₫ trở lên, ngày cao nhất là số tiền 15.150.000 đồng.  

Hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo Nông Văn N, Nông Văn H và hành vi 

đánh bạc của bị cáo La Thị D đã xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

Khi thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình 

sự, thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp, mục đích, động cơ phạm tội là nhằm 

kiếm tiền bất hợp pháp bằng hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Hành vi của các bị 

cáo Nông Văn N, Nông Văn H đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; hành vi của bị cáo La Thị Doanh P1 

vào tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.  

Xét Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đối với các bị cáo 

về các tội danh và điều luật như trên là có căn cứ, đúng pháp luật, không oan. 

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn 

xã hội nên cần xử lý trước pháp luật để răn đe giáo dục ý thức chấp hành pháp 

luật của các bị cáo và làm gương cho người khác, đồng thời phục vụ công tác 

phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ở địa phương. 

[3] Xét vai trò các bị cáo: 

Bị cáo Nông Văn N giữ vai trò là đầu mối nhận số lô, số đề trái phép của 

Nông Văn H, La Thị D, sau đó Nông Văn N tự chi trả thắng thua. Bị cáo Nông 

Văn H với vai trò là thư ký trực tiếp nhận số lô, số đề trái pháp luật của người 

chơi, sau đó chuyển cho N. Bị cáo La Thị D là người chơi cược số lô, số đề trái 

pháp luật với Nông Văn N. Giữa các bị cáo không có sự bàn bạc, phân công thực 



7 
 

hiện tội phạm mà chỉ thống nhất về cách thức thời gian chuyển số lô, số đề, 

phương thức thanh toán tiền và tiền phần trăm chênh lệch được hưởng. Do vậy, 

khi lượng hình cần xem xét đến vai trò của các bị cáo, đối với Nông Văn N cần 

có mức án cao hơn các bị cáo khác. 

[4] Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, 

tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của các bị cáo:   

Về nhân thân: Các bị cáo Nông Văn N, Nông Văn H, La Thị D là người có 

nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. 

Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo Nông Văn N, Nông Văn H không phải 

chịu tình tiết tăng nặng nào theo Điều 52 Bộ luật hình sự. Bị cáo La Thị D bị áp 

dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” được quy 

định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.  

Về tình tiết giảm nhẹ:  

Quá trình điều tra và xét xử các bị cáo Nông Văn N, Nông Văn H, La Thị 

D đã khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên 

các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại 

điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.   

Ngoài ra, bị cáo Nông Văn N có bố đẻ Nông Văn Đ là quân nhân tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Các bị cáo Nông Văn N, Nông Văn H tự nguyện 

nộp lại mỗi bị cáo 10.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính theo các biên lai số 

0000582 và 0000583 ngày 14/5/2025 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng, 

đây được coi là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo theo 

quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.  

[5] Về hình phạt chính:  

Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự, Hội đồng xét xử xét thấy: 

- Đối với các bị cáo Nông Văn N, Nông Văn H đều có nhân thân tốt, không 

có tiền án, tiền sự; có nhiều tình tiết giảm nhẹ; không có tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự; cả 02 bị cáo có nơi cư trú rõ ràng; có khả năng tự cải tạo. Đối chiếu 

với quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo; Nghị quyết số 

02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán nhân dân tối cao và Văn bản hợp 

nhất số 02/VBHN-TANDTC ngày 07/9/2022 của Tòa án nhân dân Tối cao hướng 

dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự về án treo, nên không cần thiết phải cách ly 

các bị cáo Nông Văn N, Nông Văn H ra khỏi xã hội chỉ cần giao cả 02 bị cáo cho 

chính quyền địa phương nơi cư trú, giám sát và giáo dục cũng đảm bảo tính 

nghiêm minh của pháp luật, đồng thời cũng đảm bảo tính răn đe, giáo dục, phòng 

ngừa chung.  

- Đối với bị cáo La Thị D có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự; có 01 

tình tiết giảm nhẹ; có 01 tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần, tuy nhiên các lần 

phạm tội đều là tội phạm ít nghiêm trọng; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng; hành vi 

phạm vào tội ít nghiêm trọng. Xét thấy không cần thiết áp dụng hình phạt tù mà 
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chỉ cần áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo vẫn bảo đảm tác dụng 

răn đe, phòng ngừa tội phạm.  

Xét mức hình phạt do Kiểm sát viên đề nghị đối với các bị cáo có căn cứ 

tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội, vai trò, nhân thân, tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ của các bị cáo nên cần chấp nhận. 

[6] Về hình phạt bổ sung:  

Khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định: “Người phạm tội còn có thể 

bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”;  

Khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự quy định: “Người phạm tội còn có thể 

bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần 

hoặc toàn bộ tài sản.” 

Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo không có thu nhập ổn định nên không 

áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

[7] Về xử lý vật chứng: Xét đề nghị của đại diện viện kiểm sát là có căn cứ 

chấp nhận. 

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Về số 

tiền thu lợi bất chính cần truy thu đối với các bị cáo để nộp ngân sách Nhà nước; 

Tịch thu hóa giá lấy tiền nộp vào ngân sách Nhà nước những đồ vật là công cụ, 

phương tiện dùng vào việc phạm tội; tịch thu tiêu hủy 01 điện thoại của bị cáo N 

vì hỏng không còn giá trị sử dụng. 

[8] Về các vấn đề khác:  

Đối với các đối tượng Lý Văn T4, Lương Văn G, Hoàng Văn L1, Lương 

Văn K1, Nông Mạnh T5, Mã Văn H2 đã có hành vi đánh bạc với Nông Văn H; 

Hoàng Ánh T6 ngày 20/10/2024 mua số lô, số đề giúp La Thị D, số tiền đánh bạc 

của những người này đều dưới 5.000.000 đồng. Qua xác minh các đối tượng chưa 

có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc. Do đó Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

(phạt tiền) đối với các đối tượng trên về hành vi đánh bạc là có căn cứ, đúng quy 

định của pháp luật.  

Đối với Lương Văn K2 có hành vi mua số đề trái phép với Nông Văn H; 

Lương Văn A có hành vi mua số đề với Nông Văn N quá trình điều tra không thu 

thập được tài liệu liên quan đến hành vi mua bán số đề của những người trên; Đối 

với Nguyễn Sỹ Đ1 (sinh năm: 1975; trú tại tổ I, phường S, thành phố C) là người 

mà N khai vào ngày 19/5/2024, N gửi tin nhắn đến tài khoản zalo của Đ1 nhờ mua 

giúp số lô, tuy nhiên Đ1 do bận không đi mua số lô giúp Nhạc được, do đó Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C tiến hành xử lý đối với K2, A và Đ1 là có 

căn cứ, đúng quy định của pháp luật.  

[9] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố:  

Các bị cáo Nông Văn N, Nông Văn H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. 

Bị cáo La Thị D phạm tội “Đánh bạc”. 

2. Về hình phạt chính: 

2.1. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật Hình sự; Xử phạt Nông Văn N 15 tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo; thời gian thử thách là 30 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 06/6/2025. 

Giao bị cáo Nông Văn N cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện T, tỉnh Cao 

Bằng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.  

2.2. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật Hình sự; Xử phạt Nông Văn H 12 tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo; thời gian thử thách là 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 06/6/2025. 

Giao bị cáo Nông Văn H cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện T, tỉnh Cao 

Bằng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.  

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, 

người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể 

quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản 

án đã cho hưởng án treo. 

2.3. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1  Điều 51; điểm g khoản 1 

Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo La Thị D: 30.000.000đ (ba 

mươi triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước. 

3. Việc xử lý vật chứng:  

Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng 

hình sự: 

*Truy thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính của các bị 

cáo, trong đó: 

- Bị cáo Nông Văn N: 9.394.335 đồng. Xác nhận bị cáo Nông Văn N đã 

nộp số tiền 10.000.000 đồng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng theo Biên 

lai thu tiền số 0000582 ngày 14/5/2025 và số tiền này sẽ được khấu trừ khi thi 

hành án.   

- Bị cáo Nông Văn H: 10.392.500 đồng. Xác nhận bị cáo Nông Văn H đã 

nộp số tiền 10.000.000 đồng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng theo Biên 

lai thu tiền số 0000583 ngày 14/5/2025 và số tiền này sẽ được khấu trừ khi thi 

hành án.   

*Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước: 

- Bị cáo Nông Văn N: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone được niêm 

phong trong 01 (một) phong bì niêm phong theo quy định, mặt trước ghi “01 điện 
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thoại di động, màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone, màu vàng đồng, đã qua sử 

dụng của Nông Văn N” . Mặt sau có chữ ký của thành phần tham gia niêm phong 

và đóng giáp lai các dấu hình tròn mực đỏ của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công 

an tỉnh C. 

- Bị cáo Nông Văn H: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone được niêm 

phong trong 01 (một) phong bì niêm phong theo quy định, mặt trước ghi “01 điện 

thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone, màu trắng đã qua sử dụng của 

Nông Văn H”. Mặt sau có chữ ký của thành phần tham gia niêm phong và đóng 

giáp lai các dấu hình tròn mực đỏ của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh 

C. 

- Bị cáo La Thị D: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO được niêm phong 

trong 01 (một) phong bì niêm phong theo quy định, mặt trước ghi “01 điện thoại 

màn hình cảm ứng nhãn hiệu OPPO, màu tím, đã qua sử dụng của La Thị D”. Mặt 

sau có chữ ký của thành phần tham gia niêm phong và đóng giáp lai các dấu hình 

tròn mực đỏ của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh C. 

*Tịch thu tiêu hủy: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung của bị cáo 

Nông Văn N được niêm phong trong 01 (một) phong bì niêm phong theo quy 

định, mặt trước ghi “01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung màu xanh đen, 

điện thoại đã qua sử dụng Nông Văn N”. Mặt sau có chữ ký của thành phần tham 

gia niêm phong và đóng giáp lai các dấu hình tròn mực đỏ của Cơ quan Cảnh sát 

điều tra - Công an tỉnh C. 

Xác nhận số tiền và toàn bộ các vật chứng nêu trên đã được chuyển giao 

cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 

96 ngày 28 tháng 5 năm 2025. 

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Toà án; 

Các bị cáo Nông Văn N, Nông Văn H, La Thị D phải chịu án phí hình sự 

sơ thẩm mỗi người 200.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước. 

5. Về quyền kháng cáo:  

Căn cứ các Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

Các bị cáo Nông Văn N, Nông Văn H, La Thị D có quyền kháng cáo Bản 

án hình sự sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Cao Bằng; 

- Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh CB; 

- Cục THADS tỉnh Cao Bằng; 

- Phòng hồ sơ Công an tỉnh CB; 

- Phòng TT, KT&THA; 

- Các bị cáo; 

- Lưu HS vụ án; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

(đã ký) 

 

 

Nông Biên Hòa 
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- Lưu THS, HCTP. 

 

 


